Mục 5. 
BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC NGUỒN GEN VẬT NUÔI QUÝ HIẾM CẦN BẢO TỒN
-----------------------------
	Số TT
	Loại vật nuôi
	Nguồn gen vật nuôi quý hiếm cần bảo tồn
	Mô tả hàng hóa theo biểu thuế
	Mã HS

	1
	Ngựa
	Ngựa Bạch
	Ngựa, lừa, la sống
	01.01

	
	
	
	- Loại thuần chủng để nhân giống
	0101.21.00

	
	
	
	- Loại khác
	0101.29.00

	
	Tinh
	Tinh của giống ngựa nêu trên
	Tinh dịch động vật nuôi
	0511.99.10

	
	Phôi
	Phôi của giống ngựa nêu trên
	Loại khác
	0511.99.90

	2
	Bò
	Các giống bò: Mèo (bò H'Mông), U đầu rìu


	Động vật sống họ trâu, bò
	01.02

	
	
	
	- Loại thuần chủng để nhân giống
	0102.21.00

	
	
	
	- Loại khác
	0102.29

	
	Tinh
	Tinh của các giống nêu trên
	Tinh dịch động vật họ trâu bò
	0511.10.00

	
	Phôi
	Phôi của các giống nêu trên
	Loại khác
	0511.99.90



	3
	Lợn
	Các giống lợn: Ỉ, Ba Xuyên, Cỏ, Mán, Táp Ná, Vân Pa
	Lợn sống
	01.03

	
	
	
	- Loại thuần chủng để nhân giống
	0103.10.00

	
	
	
	- Loại khác
	0103.91.00

0103.92.00

	
	Tinh
	Tinh của các giống nêu trên
	Tinh dịch động vật nuôi
	0511.99.10

	
	Phôi
	Phôi của các giống nêu trên
	Loại khác
	0511.99.90



	4
	Gà
	Các giống gà: Hồ, Mía, Đông Tảo, Tè (lùn), Tre; nhiều cựa Phú Thọ
	Gia cầm sống, gồm các loại gà thuộc loài Gallus domesticus, vịt, ngan, ngỗng, gà tây và gà lôi
	01.05

	
	
	
	- Loại để nhân giống


	0105.11.10
0105.94.10

	
	
	
	- Loại khác


	0105.94.40

0105.94.49

0105.94.99

0105.11.90

	
	Trứng giống
	Trứng giống của các giống nêu trên
	Trứng đã được thụ tinh dùng để ấp
	0407.11.10

	5
	Vịt
	Các giống vịt: Bầu Bến, Bầu Quỳ, Kỳ Lừa


	Gia cầm sống, gồm các loại gà thuộc loài Gallus domesticus, vịt, ngan, ngỗng, gà tây và gà lôi
	01.05

	
	
	
	- Loại để nhân giống
	0105.13.10
0105.99.10

	
	
	
	- Loại khác
	0105.13.90
0105.99.20

	
	Trứng giống
	Trứng giống của các giống nêu trên
	Trứng đã được thụ tinh dùng để ấp
	0407.19.11

	6
	Ngan
	Các giống ngan: Dé, Trâu
	Gia cầm sống, gồm các loại gà thuộc loài Gallus domesticus, vịt, ngan, ngỗng, gà tây và gà lôi
	01.05

	
	
	
	- Loại để nhân giống
	0105.13.10
0105.99.10

	
	
	
	- Loại khác
	0105.13.90
0105.99.20

	
	Trứng giống
	Trứng giống của các giống nêu trên
	Trứng đã được thụ tinh dùng để ấp
	0407.19.11

	7
	Giống ngỗng
	Các giống ngỗng: Cỏ, Sư Tử
	Gia cầm sống, gồm các loại gà thuộc loài Gallus domesticus, vịt, ngan, ngỗng, gà tây và gà lôi
	01.05

	
	
	
	- Loại để nhân giống


	0105.14.10
0105.99.30

	
	
	
	- Loại khác
	0105.14.90
0105.99.40

	
	Trứng giống
	Trứng giống của các giống nêu trên
	Trứng đã được thụ tinh dùng để ấp
	0407.19.91


1

